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항목 Thông số SHTC-50 SHTC-90

0~50 0~90

 4±2℃ 4±3℃

250VAC 15A

Vít M4 và Thanh ray

취부홀

결선도

디자인등록 완료

스페이스히터용 온도조절기
BỘ ỔN NHIỆT (ĐIỆN TRỞ SẤY)

     

    

      

      

  

 특징 / ĐẶC ĐIỂM

 사양 / THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 형상 및 외형치수 / HÌNH DÁNG VÀ KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI

1. Có công suất đóng mở cao: 15A.

2. Được làm từ chất liệu chống hồ quang, chống cháy và chịu nhiệt nên khả năng 
cách nhiệt tốt.

3. Sản phẩm có nắp bảo vệ nên tính an toàn cao.

4. Bề ngoài nhỏ và nhẹ, sử dụng vật liệu chịu được va đập mạnh.

5. Khi bộ ổn nhiệt hoạt động, đèn LED sẽ tắt.

Thiết kế hoàn chỉnh

Phạm vi ổn nhiệt

Nhiệt độ chịu được

Công suất tiếp điểm

Cố định phần thân

Sơ đồ mạch

Lỗ gắn
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스페이스히터
ĐIỆN TRỞ SẤY

  Công suất  (W) Tần số (Hz)

SH-100W 

AC220V

100W

50/60SH-150W 150W

SH-200W 200W

     

  

       

      

  

  

 특징 / ĐẶC ĐIỂM

 사양 / THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 형상 및 외형치수 / HÌNH DÁNG VÀ KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI

41
.5

5.
5

42
.0

5.0 200.0

210.0 42.0

42.0

5.0

1. Điện trở sấy kiên cố, có khả năng chống va đập và chống rung từ 
bên ngoài.

2. Được thiết kế theo cấu tạo chống bụi.

3. Tấm tản nhiệt bằng nhôm dẫn nhiệt tốt, truyền nhiệt từ điện trở sấy 
nhanh.

4. Sản phẩm có nắp bảo vệ nên tính an toàn cao.

5. Khi điện trở sấy hoạt động, đèn LED sẽ bật.

6. Chuyên dụng cho bảng điều khiển trong nhà.

Mẫu Điện áp định mức


